
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền Ghi chú

1 19020525  Lê Hữu Đức  11/05/2001  18  3.75 K64 K1 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 19020502  Phạm Quốc Bảo  27/02/2001  10  4.00 K64 K2 Tốt Giỏi 7.600.000 Khoa đề xuất xét

3 19020516  Nguyễn Hữu Đạt  07/11/2001  9  4.00 K64 K2 Tốt Giỏi 7.600.000 Khoa đề xuất xét

1 20020711  Nguyễn Thanh Sơn  24/03/2002  24  3.93 K65 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 20020710  Hoàng Văn Quyến  30/12/2002  18  3.92 K65 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  18  3.92 K65 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 20020734  Tiêu Anh Tú  05/07/2002  21  3.91 K65 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  15  3.84 K65 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 20020712  Bùi Huy Tài  24/09/2002  21  3.84 K65 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 20020735  Lường Hữu Tuấn  21/04/2002  21  3.84 K65 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 21020436  Nguyễn Duy Hùng  10/04/2003  25  3.83 K66 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 21020908  Nguyễn Minh Hiếu  23/10/2003  29  3.79 K66 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 21020449  Phạm Văn Mạnh  07/01/2003  27  3.76 K66 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 21020458  Vũ Thành Vân  27/12/2003  21  3.76 K66 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 21020039  Đinh Thế An  31/10/2003  28  3.67 K66 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 21020886  Nguyễn Thanh An  03/07/2003  26  3.61 K66 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 21020903  Nguyễn Đình Đức  28/12/2003  18  3.60 K66 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 21020452  Trần Hồng Quân  18/02/2003  26  3.60 K66 K Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

9 21020904  Nguyễn Việt Đức  09/11/2003  32  3.58 K66 K Xuất sắc Giỏi 7.600.000

10 21020444  Đinh Văn Khải  14/12/2003  32  3.58 K66 K Xuất sắc Giỏi 7.600.000

1 22022211  Đào Đình Hưng  14/05/2004  20  3.91 K67 K1 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 22022204  Nguyễn Văn Phong  08/06/2004  20  3.74 K67 K1 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

3 22022105  Nguyễn Mạnh Dũng  09/10/2004  22  3.68 K67 K1 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

4 22022167  Đoàn Đức Mạnh  27/01/2004  22  3.67 K67 K2 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000
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